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----------------------------------------------
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Chức danh, Học vị:
4. Chức vụ hiện tại:
a) Chính quyền:




b) Đảng, đoàn thể:

5. Chức vụ quy hoạch: 




a) Chính quyền:




b) Đảng, đoàn thể:

6. Mong muốn được bổ nhiệm giữa chức vụ:
II. KẾT QUẢ CỦA ĐƠN VỊ  
2.1. Tuyển sinh

	TT
	Năm học
	NCS và học viên (người)
	Đại học…. 
(người)
	Ghi chú

	
	
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	Số nhập học
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	Số nhập học
	

	1
	2013-2014
	
	
	
	
	

	2
	2014-2015
	
	
	
	
	

	3
	2015-2016
	
	
	
	
	

	4
	2016-2017
	
	
	
	
	

	5
	2017-2018
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	


2.2. Đề tài, dự án
	TT
	Năm
	Số lượng 
đề tài, dự án

	Tổng kinh phí (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Do HV giao
	Do đơn vị tạo nguồn
	Do HV giao
	Do đơn vị tạo nguồn
	

	1
	2014
	
	
	
	
	

	2
	2015
	
	
	
	
	

	…
	 
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	


2.3. Bài báo khoa học đã công bố (chỉ tính các tạp chí có mã số ISSN) 
	TT
	Năm
	Trong nước
	Ngoài 
nước
	Số bài báo trong danh mục SCI/ SCIE/ SSCI/ A&HCI/ ISI/ SCOPUS, IF,...

	Ghi chú

	1
	2014
	
	
	
	

	2
	2015
	
	
	
	

	3
	2016
	
	
	
	

	4
	2017
	
	
	
	

	5
	2018
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	


2.4. Báo cáo tại hội nghị, hội thảo (chỉ tính các bài toàn văn đăng trên Kỷ yếu có ISBN)

	TT
	Năm
	Trong nước

(báo cáo)
	Quốc tế

(báo cáo)
	Ghi chú

	1
	2014
	
	
	

	2
	2015
	
	
	

	3
	2016
	
	
	

	4
	2017
	
	
	

	5
	2018
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	


2.5. Sách phục vụ đào tạo (chỉ tính sách có mã số chuẩn quốc tế ISBN 

	TT
	Năm
	Số lượng

(quyển)
	Trong đó, có tên trên website amazon.com 

(quyển)
	Ghi chú

	I
	Chuyên khảo

	1
	2014
	
	
	

	2
	2015
	
	
	

	3
	2016
	
	
	

	4
	2017
	
	
	

	5
	2018
	
	
	

	II
	Giáo trình

	1
	2014
	
	
	

	2
	2015
	
	
	

	3
	2016
	
	
	

	4
	2017
	
	
	

	5
	2018
	
	
	

	III
	Tham khảo

	1
	2014
	
	
	

	2
	2015
	
	
	

	3
	2016
	
	
	

	4
	2017
	
	
	

	5
	2018
	
	
	

	IV
	Hướng dẫn

	1
	2014
	
	
	

	2
	2015
	
	
	

	3
	2016
	
	
	

	4
	2017
	
	
	

	5
	2018
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	


2.6. Phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, tư vấn chính sách được công nhận

	TT
	Năm
	Tên bằng 
	Tên cơ quan cấp
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2.7. Hợp tác trong và ngoài nước

	TT
	Năm
	Số lượt cán bộ của HV và số người nước ngoài đến HV
	 Số lượt SVHV đi nước ngoài và số lượt SV nước ngoài đến HV
	Số địa phương đơn vị có liên kết 
	Số doanh nghiệp đơn vị có liên kết


	
	 
	Do HV cử đi/mời
	Do đơn vị tạo nguồn/mời
	Do HV cử đi/mời
	Do đơn vị tạo nguồn/mời
	Do HV giao
	Do đơn vị tạo nguồn
	Do HV giao
	Do đơn vị tạo nguồn

	1
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	... 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


2.8. Thu nhập của viên chức & người lao động (chỉ tính số tiền phúc lợi của riêng đơn vị)
	TT
	Năm
	Tiền phúc lợi (đồng/người/năm)
	Ghi chú

	1
	2014
	
	

	2
	2015
	
	

	3
	2016
	
	

	4
	2017
	
	

	5
	2018
	
	


III. ĐÓNG GÓP CỦA CÁ NHÂN  
3.1. Đề tài, dự án

	TT
	Năm
	Do cá nhân đề xuất
	Do Học viện giao
	Ghi chú

	
	
	Số lượng 

đề tài, dự án
	Kinh phí (đồng)
	Số lượng 

đề tài, dự án
	Kinh phí (đồng)
	

	1
	2014
	
	
	
	
	

	2
	2015
	
	
	
	
	

	3
	2016
	
	
	
	
	

	4
	2017
	
	
	
	
	

	5
	2018
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	


3.2. Bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học (chỉ tính các tạp chí có ISSN) 

	TT
	Năm
	Trong nước


	Ngoài nước


	Trong đó số bài báo có trong danh mục SCI/ SCIE/ SSCI/ A&HCI/ ISI/ SCOPUS, IF
,...
	Ghi chú

	1
	2014
	
	
	
	

	2
	2015
	
	
	
	

	3
	2016
	
	
	
	

	4
	2017
	
	
	
	

	5
	2018
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	


3.3. Báo cáo tại hội nghị, hội thảo (chỉ tính các bài đăng toàn văn trên Kỷ yếu có ISBN)

	TT
	Năm
	Trong nước

(báo cáo)
	Quốc tế

(báo cáo)
	Ghi chú

	1
	2014
	
	
	

	2
	2015
	
	
	

	3
	2016
	
	
	

	4
	2017
	
	
	

	5
	2018
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	


3.4. Sách phục vụ đào tạo (chỉ tính sách có mã số chuẩn quốc tế ISBN)

	TT
	Năm
	Số lượng

(quyển)
	Trong đó, có tên trên website amazon.com 

(quyển)
	Ghi chú

	I
	Chuyên khảo

	1
	2014
	
	
	

	2
	2015
	
	
	

	3
	2016
	
	
	

	4
	2017
	
	
	

	5
	2018
	
	
	

	II
	Giáo trình

	1
	2014
	
	
	

	2
	2015
	
	
	

	3
	2016
	
	
	

	4
	2017
	
	
	

	5
	2018
	
	
	

	III
	Tham khảo

	1
	2014
	
	
	

	2
	2015
	
	
	

	3
	2016
	
	
	

	4
	2017
	
	
	

	5
	2018
	
	
	

	IV
	Hướng dẫn

	1
	2014
	
	
	

	2
	2015
	
	
	

	3
	2016
	
	
	

	4
	2017
	
	
	

	5
	2018
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	


3.5. Phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, tư vấn chính sách được công nhận

	TT
	Năm
	Tên bằng 
	Tên cơ quan cấp
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


3.6. Hợp tác trong và ngoài nước

	TT
	Năm
	Số lượt cán bộ HV đi nước ngoài và số lượt người nước ngoài đến HV
	 Số lượt SVHV đi nước ngoài và số lượt SV nước ngoài đến HV
	Số lần cá nhân đi nước ngoài 
	Số địa phương cá nhân có liên kết 
	Số doanh nghiệp cá nhân có liên kết


	
	
	Nguồn từ HV và đơn vị
	Nguồn từ ứng viên
	Nguồn từ HV và đơn vị
	Nguồn từ ứng viên
	Do HV cử đi
	Do ứng viên tạo nguồn
	Nguồn từ HV và đơn vị
	Nguồn từ ứng viên
	Nguồn từ HV và đơn vị
	Nguồn từ ứng viên

	1
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 …
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số trích dẫn của ứng viên:  

Chỉ số H của ứng viên:
CHƯƠNG TRÌNH/KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
Viết ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, nêu bật các chương trình và kế hoạch hành động cụ thể của cá nhân ứng viên








Hà Nội, ngày       tháng      năm 2019








                NGƯỜI VIẾT








            (ký, ghi rõ họ và tên)

� Kê khai đề tài/dự án cấp nhà nước trước, cấp bộ và tương đương sau; các đề tài/dự án HTQT có giá trj tương đương từ 3 tỷ đến dưới 7 tỷ VND thì được coi là một đề tài cấp Bộ, từ 7 tỷ VND trở lên thì được coi tương đương đề tài/dự án cấp nhà nước. Nội dung kê khai đưa về phần Phụ lục, bao gồm tên, cấp quản lý, mã số, thời gian thực hiện, kết quả nghiệm thu…


� Phần kê khai này cần có Phụ lục, bao gồm tên bài báo, tên tạp chí, số xuất bản, năm xuất bản và đường link của bài báo; nếu là tác giả thứ nhất hoặc corresponding author thì đánh dấu sao (*)


� Phần kê khai này cần có Phụ lục nêu rõ tên Hội nghị, hội thảo


� Phần kê khai này cần có Phụ lục nêu rõ năm xuất bản, tên sách và nhà xuất bản.


� Bao gồm cả các ý kiến tư vấn, sáng kiến về cơ chế chính sách, quản lý, cải tiến giảng dạy,v.v…góp phần làm tăng năng suất lao động và hiệu lực quản lý, hiệu quả công tác từ cấp khoa trở lên; có minh chứng trong phần Phụ lục.


� Có Phụ lục kèm theo, phân định rõ đi đào tạo dài hạn (Thạc sĩ, Tiến sĩ), post doc, giảng dạy, nghiên cứu, hội thảo, trao đổi ngắn hạn, v.v…


� Hợp tác với các địa phương và DN thể hiện qua số hợp đồng, thỏa thuận và số kinh phí do đơn vị chủ động liên kết


� Không tính các bài báo trong thời gian làm NCS.


� Phần kê khai này cần có Phụ lục nêu rõ tên Hội nghị, hội thảo


� Phần kê khai này cần có Phụ lục nêu rõ năm xuất bản, tên của sách và nhà xuất bản.


� Hợp tác với các địa phương và DN thể hiện qua số hợp đồng, thỏa thuận và số kinh phí do cá nhân chủ động liên kết





1

